TIẾNG VIỆT

TIẾT 74:  TÌM Ý, LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Tìm được ý, lập được dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
· Vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học
· Vấn đáp, chia sẻ ý kiến, hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực. 
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV Tiếng Việt 5 chân trời sáng tạo.

· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
b. Đối với học sinh
· SGK Tiếng Việt 5.

· Tranh ảnh, tư liệu và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS nhắc lại kiến thức cũ về bài văn kể chuyện sáng tạo ở tiết học trước: 
Viết bài văn kể chuyện sáng tạo là kể câu chuyện trong đó có một (hoặc một số sự việc) của câu chuyện được viết thêm những chi tiết mới như: tả đặc điểm của người, vật; kể lại hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật: bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật hoặc người kể chuyện;… nhưng không làm thay đổi nội dung và ý nghĩa của câu chuyện. Những chi tiết thêm vào giúp bài văn sinh động, hấp dẫn hơn. 
- GV giới thiệu bài học mới và ghi tên bài học: Tiết 4 – Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nhận diện được bài văn kể chuyện sáng tạo. 

- Xác định được cấu tạo của một bài văn kể chuyện sáng tạo.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS đọc đề bài BT1: Đọc truyện sau và thực hiện yêu cầu: 
Sự tích cây thì là
Ngày xưa, các loài cây đều chưa có tên. Một hôm, Trời tập hợp chúng lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loài cây đều đến thật sớm để xin Trời đặt cho một cái tên thật đẹp.

Cây có hương thơm dịu được Trời đặt tên là lan. Cây có điệu múa nhịp nhưng được đặt là tóc tiên. Loài cây có dáng đứng hiên ngang được gọi là thông. Các loại rau có cũng có mặt đông đủ để xin Trời những cái tên thật đẹp như quế, tía tô, húng,...

Đến cuối ngày, khi Trời đã mệt, một nhành cây nhỏ mới chạy đến. Nó nói vì bận chăm sóc bà đang bị bệnh nên đã đến muộn. Cảm động trước lòng hiếu thảo của cây nên Trời không trách phạt. Nhưng lúc này, Trời chưa nghĩ ra được tên gì hay. Ông ngập ngừng:

– Tên của con... thì là... thì là...

Nhành cây nghe vậy mừng quá, hét toáng lên:

– Tôi có tên rồi! Tên tôi là "thì là”!

Nó vội vàng cảm ơn Trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình. Nó đâu biết rằng “thì là” không phải là tên Trời đặt cho, mà chỉ là lời nói ngập ngừng của ông khi chưa nghĩ ra cho nó một cái tên.

Từ đó, muôn loài gọi nó là cây thì là.

Theo truyện cổ tích Việt Nam

a. Tìm các phần mở đầu, diễn biến và kết thúc của truyện.

b. Chọn một sự việc ở phần diễn biến và chia sẻ với bạn: Em sẽ thêm vào sự việc đó những chi tiết nào để câu chuyện sinh động, hấp dẫn hơn?
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+ GV mời 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp, các nhóm HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung ( nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
a. 

Mở đầu: Giới thiệu hoàn cảnh diễn ra câu chuyện: Các loài cây đều chưa có tên. 
Diễn biến: 
· Trời họp cây cối lại để đặt cho mỗi loài một cái tên. 
· Nhành cây nhỏ đến muộn vì bận chăm sóc bà đang bị bệnh. 
· Nhành cây cho rằng lời nói ngập ngừng của Trời (thì là) chính là tên của mình. 

Kết thúc: Muôn loài gọi nhành cây đó là thì là. 

b. HS trả lời theo suy nghĩ riêng, VD: Có thể thêm vào sự việc đầu tiên cảnh vật, tâm trạng, sự chuẩn bị,… của các loài cây; thêm vào sự việc tiếp theo suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật,…

Ví dụ minh họa: 

Sự việc 1: Trời họp cây cối lại để đặt cho mỗi loài một cái tên.

+ Các loài cây ai ai cũng vui mừng hớn hở mong chờ một cái tên thật hay.

+ Mỗi loài cây đều diện bộ trang phục xinh đẹp nhất và khoe điểm nổi bật nhất của mình.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
Hoạt động 2: Lập dàn ý cho bài văn

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nắm được các bước lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh. 
b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS xác định yêu cầu của BT 1: Dựa vào bài tập 1, lập dàn ý cho bài văn kể lại câu chuyện “Sự tích cây thì là” với những chi tiết sáng tạo
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+ GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, thống nhất kết quả.

+ GV mời 1 – 2 nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: 
Lưu ý: 
(1) Ghi chép vắn tắt các sự việc chính. 

(2) Chọn một sự việc, ghi chép cụ thể những chi tiết thể hiện sự sáng tạo. GV khuyến khích HS mở rộng ý theo suy nghĩ riêng, không gò ép. 

(3) Có thể lược bớt các chi tiết không quan trọng.
- GV nhận xét và đánh giá hoạt động của HS. 
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Nhận diện được bài văn miêu tả cây cối.

- Xác định được cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối.
b. Cách tiến hành 
- GV tổ chức cho HS xác định yêu cầu nhiệm vụ: Ghi lại một tên gọi trong bài thơ “Nụ cười mang tên mùa xuân” mà em thích và lí do em thích 
+ GV cho HS về nhà hoàn thiện nhiệm vụ. 
- GV đánh giá, nhận xét hoạt động. 

* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:

+ Xem lại kiến thức bài: Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo, hiểu và vận dụng được kiến thức vào thực hành.

+ Chia sẻ với người thân về bài học.

+ Đọc và chuẩn bị trước phần Bài đọc Mùa vừng. 
	- HS nhắc lại kiến thức.
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài mới.
- HS đọc yêu cầu đề bài. 

- HS lắng nghe theo hướng dẫn của GV. 

- HS chia sẻ kết quả. 
* HSCPT, KT: Hoàn thành với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm

- HS lắng nghe và tiếp thu.
- HS đọc yêu cầu của BT.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

* HSCPT, KT: Hoàn thành với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm

- HS chia sẻ đáp án.

- HS lắng nghe và tiếp thu.

- HS đọc yêu cầu của BT.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện ở nhà

- HS lắng nghe và tiếp thu.

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe và tiếp thu.

- HS lắng nghe và thực hiện.


Rút kinh nghiệm và điều chỉnh: 
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